
Phụ lục số 10
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Thạc sỹ Đại học

Cao 
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cấp

Thợ 
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cao

Nghệ 
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Trình 

độ 

khác

ĐH sư 

phạm 

kỹ 

thuật

CĐ sư 

phạm 

kỹ 

thuật

CC Sư phạm 

dạy nghề

CC 

Sư 

phạm 

(bậc)

CC Sư 

phạm 

cao 

đẳng, 

đại học

Lý 

thuyết

Thực 

hành
Tích hợp

Lý 

thuyết

Thực 

hành

Tích 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

A

I

1 Ngũ Kim Thó 1980 X Triết học B THĐC
Trung cấp, 

Cao đẳng
X X X

2 Đinh Thị Thục 22/02/1984 X Triết học B1 A
Trung cấp, 

Cao đẳng
X X

II

1 Lê Thị Thảo 25/11/1982 X Luật Kinh tế B A
Trung cấp, 

Cao đẳng
X X X

III

1 Phan Văn Hưởng 01/04/1983 X
Khoa học

 giáo dục
B1 B

Trung cấp, 

Cao đẳng
X

2 Huỳnh Tương Lay 17/11/1986 X
Thể dục

 thể thao
B A

Trung cấp, 

Cao đẳng
X

IV

1 Bùi Thanh Tùng 23/3/1967 X
Lý luận và PP 

dạy môn Toán
B1 CĐ

Trung cấp, 

Cao đẳng
X

B

I

1 Lê Thị Thanh Long 19/08/1985 X

Lý luận và 

PP dạy môn Tiếng 

Anh

B B
Trung cấp, 

Cao đẳng
X X

Môn Thể dục

Giáo viên giảng dạy chuyên ngành

Môn Toán

Ngành Tiếng Anh

Trình độ chuyên môn, kỹ thuật (*)

CC 

Kỹ 

năng 

nghề 

(bậc)

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Giáo viên giảng dạy các môn chung

Môn Chính trị

Môn Luật

Cao đẳng Trung cấp

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO NĂM 2019

(Kèm theo Báo cáo của số      /BC-... ngày     /   /     của Trường ......)

TT Nghề đào tạo/Họ tên
Ngày tháng 

năm sinh

Nhà 

giáo cơ 

hữu

Nhà 

giáo 

thỉnh 

giảng

Năng lực chuyên môn

Năng lực sư phạm

Nội dung/cấp trình độ đào tạo được phân 

công giảng dạy
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2 Lê Ngô Ngọc Thu 04/12/1982 X

Lý luận và 

PP dạy môn Tiếng 

Anh

B B
Trung cấp, 

Cao đẳng
X X

3 Bùi Thị Hằng 10/09/1987 X

Lý luận và 

PP dạy môn Tiếng 

Anh

Trung cấp, 

Cao đẳng
X X

4 Trần Thị Tú Trinh 25/10/1988 X

Lý luận và 

PP dạy môn Tiếng 

Anh

B B
Trung cấp, 

Cao đẳng
X X

5 Trần Văn Khuê 13/03/1988 X
PP dạy môn 

Tiếng Anh
B B

Trung cấp, 

Cao đẳng
X X

6 Lê Ngọc Bích X

Lý luận và 

PP dạy môn Tiếng 

Pháp

II

1 Lâm Duy Thiện 25/08/1984 X
Hệ thống 

thông tin
B1 ThS

Trung cấp, 

Cao đẳng
X X

2 Bùi Hải Yến 30/10/1987 X
Hệ thống 

thông tin
B1 ThS

Trung cấp, 

Cao đẳng
X X

3 Trần Hoài Chinh 07/03/1983 X
Hệ thống 

thông tin
B1 ThS

Trung cấp, 

Cao đẳng
X X

4 Lê Văn Dũng 05/12/1976 X
Lý luận và PP dạy 

môn Lý
B1 ĐH

Trung cấp, 

Cao đẳng
X X

5 Trần Trung Dũng 20/12/1982 X
Hệ thống 

thông tin
B1 ThS

Trung cấp, 

Cao đẳng
X X

6 Trần Ngọc Châu 15/12/1982 X
Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa
B1 B

Trung cấp, 

Cao đẳng
X X

7 Nguyễn Hữu Đông 31/01/1967 X Khoa học máy tính B1 ThS
Trung cấp, 

Cao đẳng
X X

8 Lê Vũ Phương 06/06/1980 X Khoa học máy tính B1 ThS
Trung cấp, 

Cao đẳng
X X

9 Lê Ngọc Hữu 12/02/1977 X Khoa học máy tính B1 ThS
Trung cấp, 

Cao đẳng
X X

III Ngành Kế toán

Ngành Tin học
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1 Nguyễn Thị Thanh Thủy 24/09/1987 X Kế toán B1 B
Trung cấp, 

Cao đẳng
X X

2 Trần Thị Diệp Anh Thư 25/06/1991 X Kế toán B1 B
Trung cấp, 

Cao đẳng
X X

3 Lê Thị Thu 01/01/1982 X
Kinh tế 

nông nghiệp
B1 B

Trung cấp, 

Cao đẳng
X X

4 Nguyễn Khánh 07/05/1983 X
Kinh tế 

nông nghiệp
B1 B

Trung cấp, 

Cao đẳng
X X

IV

1 Nguyễn Văn Bảy 15/12/1969 X Kế toán B1 B
Trung cấp, 

Cao đẳng
X X

2 Nguyễn Minh Thương 20/07/1977 X
Quản trị 

kinh doanh

C Anh

TOEIC 

435

B
Trung cấp, 

Cao đẳng
X X

3 Lê Thị Mỹ Sương 22/12/1976 X
Quản trị 

kinh doanh
TOEFL 

400
B

Trung cấp, 

Cao đẳng
X X

4 Nguyễn Văn Thành 15/06/1986 X
Quản trị 

kinh doanh
B1 B

Trung cấp, 

Cao đẳng
X X

5 Nguyễn Hùng Vĩ 14/02/984 X
Quản trị 

kinh doanh
B1 B

Trung cấp, 

Cao đẳng
X X

V

1 Lê Trương Ngọc Châu 30/11/1989 X
Tài chính 

ngân hàng
B2 B

Trung cấp, 

Cao đẳng
X X

2 Nguyễn Thị Nhung 06/04/1988 X
Tài chính 

ngân hàng
B1 B

Trung cấp, 

Cao đẳng
X X

VI

1 Chưởng Thị Cẩm Vân
20/08/1981

X Thú y C B
Trung cấp, 

Cao đẳng
X X

2 Trần Thị Thúy
14/11/1978

X Chăn nuôi B B
Trung cấp, 

Cao đẳng
X X

3 Nhan Thị Mỹ Hằng
17/02/1979

X Nông học B B
Trung cấp, 

Cao đẳng
X X

4 Nguyễn Thanh Thủy X Thú y

Ngành Dịch vụ Thú y

Ngành Tài Chính ngân hàng

Quản trị kinh doanh
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5 Lê Thị Ngọc Bích X Bác sĩ Thú y

6 Phan Chí Tạo X Thú y

7 Hồ Thanh Thâm X Chăn nuôi

VII

1 Nguyễn Quang Đạt
14/09/1990

X
Khoa học thực

 phẩm

IELTS

 600
X X

2 Hoàng Thị Ngọc Thảo 15/6/1982 X Hóa Hữu cơ ĐH B
Trung cấp, 

Cao đẳng

3 Lê Thế Vũ 28/09/1981 X
Lý luận và PP 

dạy môn Hóa
B B

Trung cấp, 

Cao đẳng
X

4 Nguyễn Thị Thúy Kiều 19/3/9184 X Sinh thái học B B
Trung cấp, 

Cao đẳng

5 Phan Thanh Quốc 1984 X Công nghệ sinh C Cơ bản

6 Võ Đức Thái X Công nghệ sinh

VIII

1 Huỳnh Hình Kim Ngọc 28/9/1973 X Giáo dục Tiểu học B1 THUD
Trung cấp, 

Cao đẳng

2 Nguyễn Thị Hồng Vân 10/01/1977 X Giáo dục Tiểu học B1 A
Trung cấp, 

Cao đẳng

3 Lê Thị Thanh Tuyền 02/02/1972 X Ngữ văn B1 B
Trung cấp, 

Cao đẳng

4 Phạm Thị Kiều Diễm 19/8/1982 X
Lý luận và PP dạy Văn 

_TV
B1 A

Trung cấp, 

Cao đẳng

5 Nguyễn Văn Tư 20/10/1964 X
Tâm lý giáo 

dục
B B

Trung cấp, 

Cao đẳng

6 Phạm Văn Diệp 30/10/1966 X Văn hóa học B1 B
Trung cấp, 

Cao đẳng

7 Dương Mộng Tuấn 15/08/1983 X Ngữ văn B1 B
Trung cấp, 

Cao đẳng

Ngành Giáo dục Tiểu học

Ngành Công nghệ Thực phẩm và Dược phẩm
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8 Nguyễn Văn Tuyên 03/10/1978 X Ngữ văn B1 A
Trung cấp, 

Cao đẳng

9 Trần Thị Thu Thủy
27/07/1966

X
Quản lý giáo

 dục
C A

Trung cấp, 

Cao đẳng

10 Võ Nữ Thu Hằng X
Lý luận và PP 

dạy môn Sinh

11 Trần Thị Trúc Ly X SP Mỹ thuật

12 Trần Diệu Loan X Tâm lý học, GDH

13 Hoàng Văn Canh X GD Tiều học

14 Đặng Phú Thâu X
Triết 

học

15 Trần Văn Nhân X
Quản lý GD,

GD Tiểu học

IX

1 Phạm Thị Quyên 08/07/1984 X GD mầm non B1 A
Trung cấp, 

Cao đẳng

2 Nguyễn Thị Kim Cương 22/11/1987 X GD mầm non B1 B
Trung cấp, 

Cao đẳng

3 Lê Thị Hiệp 04/07/1988 X GD mầm non B1 A
Trung cấp, 

Cao đẳng

4 Nguyễn Thị Bé Ngọc 23/06/1992 X GD mầm non B1 B
Trung cấp, 

Cao đẳng

5 Lê Thị Quỳnh 25/05/1981 X Tâm lý học B1 B
Trung cấp, 

Cao đẳng

6 Phan Thanh Bình 12/04/1974 X Văn hóa học B1
Trung cấp, 

Cao đẳng

7 Phan Thị Diệp Thúy 19/05/1969 X Văn hóa học B1 B
Trung cấp, 

Cao đẳng

8 Nguyễn Hữu Văn 14/04/1970 X
Quản lý giáo

 dục
B1 CĐ

Trung cấp, 

Cao đẳng

9 Châu Minh Nguyệt X
Tâm lý 

GD mầm non

Ngành Giáo dục Mầm non
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10 Huỳnh Thanh Liêm X
PP GD chuyên 

ngành Thanh nhạc

11 Châu Minh Nga X GD mầm non

56 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0

Hướng dẫn ghi biểu:

Cột 4, 5: đánh dấu x

Từ cột 6-13: ghi cụ thể chuyên ngành

Từ cột 14-20 ghi theo chứng chỉ (bậc, trình độ,…)

Từ cột 21-32: đánh dấu x

Cộng:


